XOÁY THUẬN NHIỆT ĐỚI (A. Tropical Cyclone)
vùng gió xoáy, có đường kính tới hàng trăm đến ngàn kilômét, hình thành trên vùng biển nhiệt đới. Gió thổi xoáy vào trung tâm theo hướng ngược chiều kim đồng hồ ở Bắc Bán cầu và thuận chiều kim đồng hồ ở Nam Bán cầu. Sự đối nghịch chiều gió xoáy này gây nên bởi sự tác động khác nhau của hiệu ứng Coriolis đối với hai Bán cầu. Xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) có vận tốc gió yếu hơn 63 km/giờ được gọi là áp thấp nhiệt đới, vận tốc lớn hơn được gọi là bão (xem mục từ “Bão”). 

XTNĐ được đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh với cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Áp suất khí quyển trong XTNĐ thấp hơn rất nhiều so với xung quanh (thường <1.000 mb). XTNĐ thường hình thành trên trên những vùng biển nhiệt đới, nơi có nền nhiệt độ nước tương đối ấm. Chúng thu thập năng lượng thông qua sự bay hơi của nước từ bề mặt biển, nguồn năng lượng này khác so với xoáy thuận ngoại nhiệt đới, những hệ thống lấy nhiên liệu chủ yếu từ sự tương phản nhiệt độ theo chiều ngang. Gió xoáy mạnh của XTNĐ là kết quả của sự bảo toàn động lượng góc do sự tự quay của Trái đất (lực Coriolis) tạo ra khi dòng khí thổi vào bên trong hướng tới trục quay. XTNĐ hiếm khi hình thành trong phạm vi từ vĩ độ 5°B đến 5°N hai bên xích đạo do sự suy yếu của lực Coriolis. 

Phụ thuộc vào vị trí và cường độ, XTNĐ được biết đến như: hurricane hay typhoon (bão cuồng phong), bão nhiệt đới (tropical storm), bão xoáy (cyclonic storm), áp thấp nhiệt đới (tropical depression), hay đơn giản là xoáy thuận (cyclone) (xem thêm mục từ “Bão”). Cường độ bão được định nghĩa là sức gió, hay là vận tốc gió tối đa trong cơn bão. Vận tốc này được lấy trong khoảng thời gian 1 phút hoặc 10 phút tại độ cao tham chiếu tiêu chuẩn là 10 m. Khoảng thời gian trung bình dùng để xác định cường độ bão cũng như cách thức quy ước tên gọi theo từng cấp độ của bão, là khác nhau giữa các trung tâm dự báo và khu vực đại dương - nơi XTNĐ hình thành.

	[image: image1.jpg]



	Nếu có cơ hội, XTNĐ có thể trải qua một trạng thái khí tượng được biết đến như là một sự tăng cường độ nhanh chóng, hay một giai đoạn mà trong đó vận tốc gió tối đa tăng lên nhanh chóng trong một quãng thời gian ngắn. Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ định nghĩa sự tăng cường độ nhanh chóng là khi vận tốc gió duy trì liên tục tối đa trong 1 phút của một XTNĐ, tăng lên ít nhất 30 knot (35 dặm/giờ, 55 km/giờ) trong khoảng thời gian 24 tiếng. Để cho hiện tượng này có thể xảy ra cần phải có một số điều kiện, đó là: Nhiệt độ nước biển phải cực kỳ ấm (gần bằng hoặc trên 30 °C, 86 °F), và nước ở nhiệt độ này phải đủ sâu để những con sóng không làm nước lạnh phía dưới trồi lên trên bề mặt. 

	Hình 1. Xoáy thuận cận nhiệt đới Rita ở Vịnh Mexico tháng 9, 2005 https://wiki.kidzsearch.com)
	


Độ đứt gió (wind shear) phải thấp; khi mà độ đứt gió cao, sự đối lưu và hoàn lưu của xoáy thuận sẽ bị gián đoạn. Thông thường, phải có mặt một xoáy nghịch (antycyclone) trên tầng đối lưu cao ở trên cơn bão cũng như để cho áp suất cực thấp trên bề mặt hình thành, không khí phải thăng lên rất nhanh trong thành mắt bão của cơn bão, và một xoáy nghịch trên tầng cao sẽ giúp điều chỉnh dòng khí này thoát ra một cách hiệu quả. 

Có nhiều chuẩn đo phổ biến để xác định kích cỡ của XTNĐ. Trong đó phổ biển nhất là sử dụng bán kính gió tối đa, bán kính gió 34 knot (tức là vùng bán kính có gió bão, vận tốc gió lớn hơn 34 knot), bán kính đường đẳng áp khép kín phía ngoài xa nhất (ROCI), và bán kính gió tan biến (the wind radius disappears). Một chuẩn đo bổ sung là bán kính mà tại đó trường xoáy tương đối của xoáy thuận giảm xuống đến 1 × 10−5 s−1. 

Trên Trái đất, kích cỡ của XTNĐ trải dài trên một khoảng rộng, từ 100 đến 2.000 km khi đo bằng bán kính gió tan biến. XTNĐ trên Tây Bắc Thái Bình Dương là lớn nhất và trên Đông Bắc Thái Bình Dương là nhỏ nhất. Nếu bán kính của đường đẳng áp khép kín phía ngoài xa nhất nhỏ hơn 2 vĩ độ (222 km), ta có một XTNĐ “rất nhỏ”. Bán kính từ 3 đến 6 vĩ độ (333 - 670 km) được xem là trung bình. XTNĐ có kích thước “rất lớn” khi mà ROCI lớn hơn 8 vĩ độ (888 km). Những quan trắc chỉ ra kích cỡ chỉ nhỏ nếu liên quan đến các biến như cường độ bão (vận tốc gió tối đa), bán kính gió tối đa, vĩ độ, và cường độ tiềm năng tối đa. 

Kích thước đóng một vai trò quan trọng trong sự điều chỉnh mức độ thiệt hại gây ra bởi một cơn bão. Nếu tất cả những yếu tố khác là như nhau, một cơn bão lớn hơn sẽ tác động đến một khu vực rộng lớn hơn trong một khoảng thời gian dài hơn. Bên cạnh đó, trường gió rộng gần bề mặt có thể tạo ra nước biển dâng cao hơn do sự kết hợp của chiều dài sóng lớn hơn, thời gian dài hơn và sự tăng cường thiết lập các cơn sóng. Ví dụ như cơn bão Sandy tấn công miền Đông nước Mỹ trong năm 2012 là một trong những cơn bão gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ do kích thước rất lớn của nó.

Hoàn lưu phía trên của những cơn bão mạnh mở rộng trong phạm vi tầng đối lưu của khí quyển, tại khu vực vĩ độ thấp là 15.000 - 18.000 m. 

Bảng 1. Kích thước của XTNĐ

	ROCI
	Loại

	Nhỏ hơn 2 vĩ độ
	Rất nhỏ

	2 đến 3 vĩ độ
	Nhỏ

	3 đến 6 vĩ độ
	Trung bình

	6 đến 8 vĩ độ
	Lớn

	Trên 8 vĩ độ
	Rất lớn


Tâm bão nhiệt đới thường di chuyển theo quỹ đạo parabol, ở Bắc bán cầu, vào giai đoạn mới hình thành, hầu hết các cơn bão đều di chuyển theo hướng tây, sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc và giai đoạn sau cùng, nếu không bị suy yếu, sẽ di chuyển theo hướng đông bắc. Ở Nam bán cầu, ban đầu bão di chuyển về hướng tây, sau chuyển về tây nam, rồi đến hướng đông nam. Nhưng cũng có những cơn bão di chuyển theo quỹ đạo rất phức tạp, nói chung quỹ đạo của bão phụ thuộc vào sự phân bố khí áp bề mặt trong khu vực lân cận.
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Hình 2. Bản đồ quỹ đạo của tất cả các XTNĐ trên Trái đất giai đoạn (1945 - 2006)

Khu vực Thái Bình Dương phía tây đường đổi ngày quốc tế chứng kiến nhiều XTNĐ hơn bất kỳ khu vực nào khác, trong khi đó khu vực Đại Tây Dương phía Nam xích đạo gần như không có XTNĐ hoạt động (Hình 2). Trên Trái đất, XTNĐ hoạt động mạnh nhất vào cuối mùa hè, thời điểm mà sự chênh lệch giữa nhiệt độ ở trên cao và nhiệt độ bề mặt nước biển là lớn nhất. Tuy nhiên, mỗi khu vực lại có một hình mẫu mùa bão riêng. Tính trên toàn cầu, tháng 5 là tháng XTNĐ ít hoạt động nhất, ngược lại tháng 9 là tháng hoạt động mạnh nhất. Tháng 11 là tháng duy nhất mà toàn bộ các khu vực XTNĐ cùng trong giai đoạn hoạt động chính thức. 
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